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	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

	TỔNG HỢP, LẬP BIỂU
	VỤ TRƯỞNG

	(Ký điện tử)
	(Ký điện tử)


	
	Ghi chú

	Cột
	Nội dung

	(B)
	Ghi tên trường.

	(C)
	Ghi mã tỉnh/thành phố trực thuộc TW tương ứng với địa chỉ cơ sở chính của Trường có tên tại cột B. Mã ghi theo bảng Danh mục và mã số đơn vị hành chính Việt Nam quy định tại QĐ số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Vd: Trường tại Hà Nội, mã: 01. Tại tại TP.HCM, mã: 79…

	
	Cột 1: Nếu trường có tên tại Cột B có đào tạo chuyên ngành Viễn thông thì đánh dấu X. Nếu không phải thì để trống.

	
	Các cột 2, 3: Ghi thông tin tương tự như cách ghi áp dụng đối với Cột 1.

	
	Ghi thông tin dòng Khối đại học.

	
	Đếm ô có đánh dấu X từng cột thuộc phần các trường khối đại học, ghi số đếm được lên ô tương ứng. Ô mã địa bàn - Ghi số lượng trường thuộc khối đại học có đào tạo chuyên ngành.

	
	Khối cao đẳng, dạy nghề: Ghi thông tin tương tự như cách ghi áp dụng đối với khối đại học.

	
	Dòng Tổng hợp cả nước được tổng hợp tương ứng từ khối đại học và khối cao đẳng, dạy nghề.

	
	Biểu được tổng hợp từ số liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường đại học, học viện, cao đẳng, dạy nghề phối hợp cung cấp.


